
Số
lượng
(con)

Khối
lượng
(kg)

Số
lượng
(con)

Khối
lượng
(kg)

1 Hoa Thanh Hải Thôn Đông Dũng 1/3/2026 1 70 0 0 1 70 2,800,000

2 Phan Thị Hường Thôn Đức Hương Quang 1/7/2026 1 100 1 100 0 0 4,000,000

3 Phan Thị Huệ Thôn Hoa Ích Lâm 1/10/2026 1 68 1 68 0 0 2,720,000

Tổng cộng 3 238 2 168 1 70 9,520,000

Ghi chúSố
lượng
(con)

Khối
lượng
(kg)

Trong đó

Lợn nái, đực giống Lợn thịt, lợn con

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỨC THỊNH

( Ban hành kèm theo Quyết định số               /UBND ngày 01/10/2026 của UBND xã Đức Thịnh)

TT Chủ gia súc Thôn
Ngày tiêu

hủy

TỔNG HỢP THIỆT HẠI

Tổng
NSNN hỗ trợ
(nghìn đồng)

DANH SÁCH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CÁC HỘ CHĂN NUÔI

THIỆT HẠI DO DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

(Đợt từ ngày 03/01/2026 đến 10/01/2026)
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